
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHUẨN TỪ KHÓA 40 TRỞ VỀ SAU
ĐỦ ĐIỀU KIỆN CHUẨN NGOẠI NGỮ TRONG QUÁ TRÌNH HỌC ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định:            /QĐ-ĐHNH, ngày        /        /          của Hiệu trưởng)
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1 030140240025 Mai Kim Ngọc  Anh 05/09/2006 DH40DC01 x IIG Việt Nam
2 030140240152 Lê Thị Hồng  Ngọc 14/07/2006 DH40DC03 x IIG Việt Nam
3 030140240493 Trần Thị Kim  Tuyền 19/07/2006 DH40DC03 x Đại học Văn Lang
4 030140240444 Tống Thành  Sơn 04/08/2006 DH40DC04 x ĐH Ngân hàng TP. HCM
5 030140240091 Nguyễn Thanh  Hoàng 20/11/2006 DH40DC05 x IDP
6 030140240247 Mai Mạnh  Toàn 03/04/2006 DH40DC05 x  ĐH Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
7 030140240194 Khoáng Minh  Quỳnh 13/09/2006 DH40DC06 x Đại học Văn Lang
8 030140240233 Nguyễn Minh  Thư 24/04/2006 DH40DC06 x ĐH Khoa học Xã hội Và Nhân văn
9 030140240369 Nguyễn Đăng  Khoa 26/04/2006 DH40DC08 x ĐH Ngân hàng TP. HCM

10 030140240304 Nguyễn Thị Tường  Vy 27/12/2006 DH40DC09 x Đại học Văn Lang
11 030240240050 Võ Thị Kim  Huệ 19/08/2006 DH40HT01 x ĐH Ngân hàng TP. HCM
12 030240240215 Bùi Quốc Thiện 05/11/2006 DH40HT02 x ĐH Ngân hàng TP. HCM
13 030240240165 Trần Thị Bích  Trâm 18/09/2006 DH40HT02 x Trường Đại Học Văn Lang
14 030240240170 Ngô Thành  Trung 29/04/2006 DH40HT03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
15 030540240073 Nguyễn Thị Thảo  Nguyên 15/10/2006 DH40KT01 x Đại học Văn Lang
16 030540240139 Đặng Thị Bích  Trân 20/09/2006 DH40KT01 x Đại học Văn Lang
17 030540240089 Nguyễn Thị Thu  Phấn 03/05/2006 DH40KT03 x ĐH Ngân hàng TP. HCM
18 030540240203 Ngô Phạm Hoàng  Việt 12/01/2006 DH40KT04 x Đại học Văn Lang
19 030740240075 Nguyễn Duy  Khoa 21/06/2006 DH40LK01 x Đại học Văn Lang
20 030740240203 Đỗ Thị Mỹ  Uyên 19/11/2006 DH40LK02 x ĐH Ngân hàng TP. HCM
21 030740240192 Trương Huyền  Trâm 12/11/2006 DH40LK04 x ĐH Ngân hàng TP. HCM
22 031240240032 Phạm Ngô Ngọc  Hằng 15/01/2006 DH40LQ01 x IIG Việt Nam
23 031240240013 Võ Thị Thoại  Như 25/02/2006 DH40LQ01 x British Council Việt Nam
24 031240240039 Lê Như  Quỳnh 23/11/2006 DH40LQ01 x British Council Việt Nam
25 031240240019 Lê Ngọc Yến  Trang 28/08/2006 DH40LQ01 x IIG Việt Nam
26 031140240004 Trần Gia  Bảo 19/09/2006 DH40MK01 x British Council Việt Nam
27 031140240020 Hà Thị Thu  Trinh 29/01/2006 DH40MK01 x Đại học Văn Lang
28 030340240186 Nguyễn Đỗ Hà  Trang 15/02/2006 DH40QT02 x Đại học Văn Lang
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29 030541250127 Đoàn Thủy  Tiên 25/07/2007 DH41ACC01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
30 030541250154 Đặng Như  Ý 22/09/2007 DH41ACC03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
31 031841250015 Lê  Hoàng 29/08/2007 DH41AI01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
32 031641250013 Danh Thị Minh  Khuê 06/04/2007 DH41AUD01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
33 031641250020 Huỳnh Thị Ngọc  Mai 30/12/2007 DH41AUD01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
34 031641250021 Trần Anh  Minh 12/12/2007 DH41AUD01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
35 031041250015 Dương Hồ Hương  Giang 01/07/2007 DH41CT02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
36 031041250021 Nguyễn Vĩnh  Hiên 14/09/2007 DH41CT02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
37 030141250060 Đào Đạt  Đông 30/11/2007 DH41DC02 x  ĐH Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
38 030141250084 Trương Thị Thảo  Hiền 29/10/2007 DH41DC02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
39 030141250095 Phan Ngọc  Hoàng 24/11/2007 DH41DC02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
40 030141250112 Lê Đoàn Lan  Hương 26/08/2007 DH41DC02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
41 030141250121 Phan Khã  Khâm 03/09/2007 DH41DC03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
42 030141250130 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 26/11/2007 DH41DC03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
43 030141250133 Nguyễn Thị Thúy  Kiều 08/03/2007 DH41DC03 x ĐH   Tài chính - Marketing TP HCM
44 030141250134 Phạm Cao  Kỳ 17/08/2007 DH41DC03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
45 030141250148 Trần Thị Thùy  Linh 01/03/2007 DH41DC03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
46 030141250143 Nguyễn Trần Khánh  Linh 19/06/2007 DH41DC03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
47 030141250173 Phạm Huỳnh Thanh  Ngân 28/02/2007 DH41DC04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
48 030141250172 Nguyễn Đặng Thanh  Ngân 16/09/2007 DH41DC04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
49 030141250188 Trần Khánh  Ngọc 06/05/2007 DH41DC04 x ĐH Khoa học Xã hội Và Nhân văn
50 030141250227 Trương Tiến  Phát 16/09/2007 DH41DC05 x Đại Học Cần Thơ 
51 030141250274 Bùi Thị  Thắng 26/02/2007 DH41DC05 x Đại học Văn Lang TP. HCM
52 030141250295 Dương Thị Minh Thư 17/12/2007 DH41DC06 x ĐH Ngân hàng TP. HCM
53 030141250289 Bùi Ngọc Diễm  Thùy 20/09/2007 DH41DC06 x Đại học Văn Lang TP. HCM
54 030141250311 Đoàn Ngọc  Tiền 09/05/2007 DH41DC06 x Đại học Văn Lang TP. HCM
55 030141250324 Phạm Quỳnh  Trang 01/05/2007 DH41DC06 x ĐH Khoa học Xã hội Và Nhân văn
56 030141250100 Nguyễn Gia Huy 21/05/2006 DH41DC07 x Đại học Văn Lang TP. HCM
57 030141250339 Nguyễn Thị Thanh  Trúc 21/11/2007 DH41DC07 x Đại học Văn Lang TP. HCM
58 030141250349 Nguyễn Thị Cẩm  Tú 16/09/2007 DH41DC07 x Đại học Văn Lang TP. HCM
59 030141250388 Trần Ngọc Phương Uyên 15/04/2007 DH41DC07 x Đại học Văn Lang TP. HCM
60 030141250358 Huỳnh Khánh  Vi 24/12/2007 DH41DC07 x Đại học Văn Lang TP. HCM
61 030241250027 Nguyễn Phi Dương 24/09/2007 DH41HT01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
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62 030241250024 Nguyễn Công  Duy 17/07/2007 DH41HT01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
63 030241250047 Đậu Thị  Hoa 16/02/2006 DH41HT01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
64 030241250142 Lục Thị  Thắm 28/05/2007 DH41HT01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
65 030241250028 Nguyễn Xuân  Dương 30/07/2007 DH41HT02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
66 030241250176 Nguyễn Huyền  Trang 01/02/2007 DH41HT02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
67 030241250205 Phạm Hoàng Anh  Vũ 26/09/2007 DH41HT02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
68 030241250210 Nguyễn Đào Thúy  Vy 02/11/2007 DH41HT02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
69 030241250052 Nguyễn Gia  Huy 10/10/2007 DH41HT03 x Đại học Văn Lang TP. HCM
70 030241250087 Huỳnh Ngô Bích  Nga 17/02/2007 DH41HT04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
71 030241250089 Đặng Nguyễn Kim  Ngân 29/09/2007 DH41HT04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
72 030241250201 Đặng Thị Linh  Vi 05/12/2007 DH41HT04 x Đại học Văn Lang TP. HCM
73 031441250067 Lâm Thị Yến  Nghi 14/01/2006 DH41KD01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
74 031441250107 Phạm Thùy  Trinh 02/12/2007 DH41KD01 x ĐH   Tài chính - Marketing TP HCM
75 031441250115 Trần Cẩm Tú 18/12/2007 DH41KD01 x ĐH Ngân hàng TP. HCM
76 031441250054 Đinh Thị Kim  Lên 11/03/2007 DH41KD02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
77 031341250114 Nguyễn Hoàng Quốc  Trung 13/10/2007 DH41KH01 x ĐH   Tài chính - Marketing TP HCM
78 030841250145 Nguyễn Lê Phương  Uyên 31/10/2007 DH41KQ01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
79 030841250153 Phan Thị Hiếu  Vy 04/12/2007 DH41KQ01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
80 030841250023 Bùi Huy  Dương 30/09/2006 DH41KQ02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
81 030841250110 Hồ Thị Thục  Quyên 01/12/2007 DH41KQ02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
82 031741250025 Đặng Hoàng  Lâm 21/11/2007 DH41L01 x ĐH Ngân hàng TP. HCM
83 031741250044 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 24/05/2007 DH41L01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
84 031741250068 Nguyễn Thị Bình An 14/07/2007 DH41L02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
85 030741250003 Trần Thanh  An 29/10/2007 DH41LK01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
86 030741250088 Nguyễn Trần Minh  Thư 03/05/2007 DH41LK01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
87 030741250060 Chu Võ Tú  Nhi 25/12/2007 DH41LK02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
88 030741250306 Trương Nguyễn Lộc 28/02/2007 DH41LK05 x Đại học Văn Lang TP. HCM
89 030741250296 Nguyễn Ngọc Anh  Thư 05/03/2007 DH41LK05 x Đại học Văn Lang TP. HCM
90 030741250267 Võ Minh  Hiếu 02/02/2007 DH41LK07 x Đại học Văn Lang TP. HCM
91 031241250052 Đinh Thảo  Ngân 20/05/2007 DH41LQ01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
92 031241250056 Từ Bảo  Ngọc 10/08/2007 DH41LQ01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
93 031241250080 Lê Nguyễn Thành  Tài 09/01/2007 DH41LQ01 x ĐH Ngân hàng TP. HCM
94 031241250083 Nguyễn Trọng  Thắng 14/08/2007 DH41LQ01 x British Council
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95 031241250086 Nguyễn Trịnh Quỳnh  Thu 18/01/2007 DH41LQ01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
96 031241250116 Nguyễn Thị Hằng  Nga 01/02/2007 DH41LQ02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
97 031241250055 Nguyễn Mai Khánh Ngọc 12/10/2007 DH41LQ02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
98 031241250113 Võ Hạnh  Xuân 26/08/2007 DH41LQ02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
99 031141250016 Trương Tấn  Đạt 15/08/2007 DH41MK01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
100 031141250045 Hà Thị  Linh 09/10/2006 DH41MK01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
101 031141250066 Trần Thanh  Nguyên 01/11/2007 DH41MK01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
102 031141250019 Đỗ Hồng Hương  Giang 10/09/2007 DH41MK02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
103 031141250093 Đinh Ngọc Diễm  Thuý 14/06/2007 DH41MK02 x Đại học Văn Lang TP. HCM
104 030341250004 Trần Uyển  Anh 20/10/2007 DH41QT01 x Đại Học Cần Thơ
105 030341250003 Nguyễn Quỳnh  Anh 22/08/2007 DH41QT01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
106 030341250016 Nguyễn Ngọc Quang  Huy 07/10/2007 DH41QT01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
107 031541250010 Vũ Thị Trà  Giang 22/12/2007 DH41TM01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
108 031541250030 Tống Thị Tuyết  Mai 14/03/2007 DH41TM01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
109 031541250034 Trần Thị  Ngân 05/11/2007 DH41TM01 x ĐH Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh
110 031541250044 Trần Hồ Thảo  Như 10/06/2007 DH41TM01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
111 031541250048 Phạm Thị Bích  Phương 11/12/2007 DH41TM01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
112 030542260088 Nguyễn Phan Hoài Phương 21/09/2008 DH42ACC03 x IDP Việt Nam
113 031842260063 Nguyễn Văn Ngọc 13/12/2008 DH42AI01 x IDP Việt Nam
114 030442260020 Ngô Trọng Giàu 09/07/2008 DH42AV01 x Đại học Văn Lang TP. HCM
115 030442260039 Đặng Phi Lâm 18/06/2008 DH42AV01 x IDP Việt Nam
116 030442260013 Lê Sỹ Cường 29/03/2008 DH42AV02 x IDP Việt Nam
117 030942260060 Nguyễn Thái Phương Thùy 17/12/2008 DH42BH01 x IDP Việt Nam
118 030142260346 Hoàng Thụy Vy 17/08/2008 DH42DC01 x IDP Việt Nam
119 030142260094 Vũ Đức Hùng 22/12/2008 DH42DC02 x British Council Việt Nam
120 030142260200 Hồ Thị Phương Nhi 12/01/2008 DH42DC02 x IDP Việt Nam
121 030142260339 Đào Quốc Việt 04/08/2008 DH42DC02 x IDP Việt Nam
122 030142260341 Trần Quang Vinh 19/04/2008 DH42DC04 x IDP Việt Nam
123 030242260123 Lưu Minh Trung 05/02/2008 DH42HT03 x British Council Việt Nam
124 031442260001 Nguyễn Thị Thúy An 16/12/2008 DH42KD01 x IDP Việt Nam
125 031442260006 Nguyễn Thị Minh Anh 13/08/2008 DH42KD01 x IDP Việt Nam
126 031442260026 Nguyễn Hà Bảo Ngọc 04/02/2008 DH42KD01 x IDP Việt Nam
127 031742260107 Trần Lê Hải Yến 28/05/2008 DH42L02 x IDP Việt Nam
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128 031242260100 Nguyễn Hoàng Bảo Trân 04/11/2008 DH42LQ01 x IDP Việt Nam
129 031242260044 Trần Cao Gia Khang 26/12/2008 DH42LQ02 x IDP Việt Nam
130 030342260016 Nguyễn Hữu Hoàng 28/11/2008 DH42QT01 x IDP Việt Nam
131 031542260004 Nguyễn Phan Tuấn Anh 31/01/2008 DH42TM01 x IDP Việt Nam
132 030642260005 Trần Thị Lâm Anh 10/10/2008 DH42TQ01 x IDP Việt Nam
133 030642260041 Hoàng Nhật Linh 15/08/2008 DH42TQ01 x IDP Việt Nam

Tổng cộng: 133 sinh viên
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